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1 Dương Thị Thu Hường 19/01/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309004196 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao

Lộc, Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.7 17.3 Đỗ

2 Dương Thị Thu Ngân 10/10/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309008150 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao

Lộc, Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.7 16.9 Đỗ

3 Vi Tường Vy 28/09/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309005187 Nà Rầm, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.0 16.2 Đỗ

4 Vương Quang Nhất 30/06/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209003500 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao

Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Giỏi Tốt 1.00 20.00 8.0 14.9 Đỗ

5 Lý Thị Kim Nga 13/04/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309007429 Khuổi Tát, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt Giỏi Tốt 1.00 20.00 8.0 13.8 Đỗ

6 Nông Thị Dung 15/05/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309001958 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Giỏi Tốt Khá Tốt 1.00 20.00 7.9 14.4 Đỗ

7 Phùng Kim Hoan 21/04/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309001577 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Giỏi Tốt Khá Tốt 1.00 20.00 7.8 15.2 Đỗ

8 Hoàng Tuấn Anh 15/08/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209003843 Ba Sơn, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Giỏi Tốt Khá Tốt 1.00 20.00 7.7 13.8 Đỗ

9 Hoàng Thị Yên 03/11/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309005525 Khuổi Tát, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Giỏi Tốt Khá Tốt 1.00 20.00 7.3 14.3 Đỗ

10 Lương Thị Khánh Linh 17/06/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309002990 Thôn Bản Lề -  Bản Ngõa,

Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 8.1 14.8 Đỗ

11 Lương Thùy Trang 26/06/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309002590

Thôn Bản Lề - Bản Ngõa
(Bản Ngõa), Xuất Lễ, Cao
Lộc, Lạng Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.9 15.1 Đỗ

12 Lương Văn Sang 06/02/2008 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020208007785 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.9 13.9 Đỗ

13 Lăng Hữu Cương 20/05/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209007289 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao

Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.7 14.8 Đỗ

14 Dương Yến Nhi 09/05/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309003594 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao

Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.7 13.5 Đỗ

15 Lý Thị Ngọc Trâm 16/01/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309003491

Thôn Bản Lề - Bản Ngõa
(Bản Ngõa), Xuất Lễ, Cao
Lộc, Lạng Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 13.4 Đỗ

16 Dương Thị Kiều 07/10/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309005057 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao

Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 12.9 Đỗ

17 Trương Thị Bảo Ngọc 15/10/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309003008 Pò Riềng, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 12.3 Đỗ

18 Vi Vĩnh Kim 12/12/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309005080 Pò Riềng, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.4 13.8 Đỗ

19 Vi Thiên Tường 14/05/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209000022 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.4 13.6 Đỗ

20 Lý Thị Mảy 09/04/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309001189 Pò Riềng, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.4 13.2 Đỗ

21 Hoàng Thị Vương Điệp 27/10/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309005736 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao

Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.4 12.9 Đỗ

22 Lương Xuân Hữu 11/06/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209004052 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.4 12.7 Đỗ
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23 Lý Tuấn Vũ 03/03/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209006476 Pò Riềng, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.3 14.3 Đỗ

24 Lý Việt Quang 06/07/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 0202090040910

Thôn Pò Riềng, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.3 13.5 Đỗ

25 Linh Thị Thu Trang 31/07/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309001690 Tân Cương (Xả Thướn), Xuất

Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.3 13.3 Đỗ

26 Vi Văn Mới 17/01/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209007486 Ba Sơn, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.2 13.4 Đỗ

27 Nông Khánh Dâng 23/11/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209008673 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.2 13.1 Đỗ

28 Hứa Thị Bích Thùy 08/07/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309005027 Pò Mã, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.2 13.0 Đỗ

29 Dương Ngọc Trang 25/11/2008 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020308005667 Thạch Khuyên, Xuất Lễ, Cao

Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.2 12.6 Đỗ

30 Hoàng Phong Tùng 06/06/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209001545 Ba Sơn, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Khá Khá Tốt 1.00 18.00 7.9 16.2 Đỗ

31 Nguyễn Thị Thanh
Hằng 08/08/2009 Cao Lộc,

Lạng Sơn Nữ Kinh THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 031309008613 Co Khuông , Xuất Lễ, Cao
Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 18.00 7.9 14.9 Đỗ

32 Lương Thị Ngọc 01/03/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309002214 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn, Xuất Lễ Khá Khá Khá Tốt 1.00 18.00 7.8 13.9 Đỗ

33 Lương Thủy Tiên 05/10/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309000016 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Khá Khá Tốt 1.00 18.00 7.7 13.1 Đỗ

34 Lương Thị Thu Hồng 12/11/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309007114

Thôn Bản Lề - Bản Ngõa
(Bản Lề), Xuất Lễ, Cao Lộc,
Lạng Sơn

Khá Tốt Khá Khá 1.00 18.00 7.3 13.7 Đỗ

35 Vi Văn Trung Thuận 07/04/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209001594 Thạch Khuyên, Xuất Lễ, Cao

Lộc, Lạng Sơn Khá Khá Khá Tốt 1.00 18.00 7.2 12.2 Đỗ

36 Hoàng Xuân Hải 29/11/2008 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020208000335

Thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 7.3 11.7 Đỗ

37 Lăng Thị Lan Anh 21/07/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309004177 Co Khuông , Xuất Lễ, Cao

Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 7.2 11.8 Đỗ

38 Nông Hoàng Kim Đan 21/03/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209001553

Thôn Bản Lề - Bản Ngõa
(Bản Lề), Xuất Lễ, Cao Lộc,
Lạng Sơn

Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 7.1 11.9 Đỗ

39 Vy Thanh Tiến 24/12/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209006447 Ba Sơn, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 7.0 11.6 Đỗ

40 Hứa Trương Trực 20/01/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209004743 Pò Mã, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 7.0 11.6 Đỗ

41 Hoàng Trung Thành 22/11/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209008046 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao

Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 6.9 12.2 Đỗ

42 Lý Hoài Nam 06/04/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209008395 Pò Riềng, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 6.9 11.9 Đỗ

43 Lương Hữu Quang 18/07/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209005036 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 6.8 11.7 Đỗ

44 Dương Chiều Vỹ 15/03/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209001780 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao

Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 6.8 11.7 Đỗ

45 Vy Đức Thiên 08/05/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209001577 Pò Mã, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 6.7 11.2 Đỗ

46 Nông Văn Thái 21/04/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209002623 Ba Sơn, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn TBình Tốt Khá Tốt 1.00 17.00 6.7 10.2 Đỗ

47 Trương Tuấn Anh 19/10/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209007355 Pò Riềng, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Tốt TBình Khá 1.00 16.00 6.8 11.4 Đỗ
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48 Hà Lộc Văn 13/08/2007 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020207007511 Pò Mã, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Khá TBình Tốt 1.00 16.00 6.5 11.5 Đỗ

49 Tô Bảo Thi 12/03/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309006244

Thông Bản Lề - Bản Ngõa
(Bản Lề), Xuất Lễ, Cao Lộc,
Lạng Sơn

TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 7.2 12.7 Đỗ

50 Lương Thị Vui 04/03/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309002367 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 7.1 12.6 Đỗ

51 Lý Xuân Hảo 15/07/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209007778 Khuổi Tát, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Khá TBình Khá 1.00 15.00 7.0 12.1 Đỗ

52 Lương Văn Tú 11/07/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209003538 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 6.7 11.7 Đỗ

53 Vi Văn Thành 06/12/2008 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020208007976 Khuổi Tát, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Khá TBình Khá 1.00 15.00 6.7 10.9 Đỗ

54 Lộc Minh Lương 25/08/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209008789 Tân Cương (Xả Thướn), Xuất

Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 6.5 10.6 Đỗ

55 Nông Hồng Phong 18/11/2007 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020207005889 Tân Cương, Xuất Lễ, Cao

Lộc, Lạng Sơn TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 6.5 10.6 Đỗ

56 Dương Nguyên Sáng 03/09/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209006763 Co Khuông , Xuất Lễ, Cao

Lộc, Lạng Sơn TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 6.3 10.3 Đỗ

57 Lương Quang Hợp 05/07/2008 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020208007987 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Khá TBình Khá 1.00 15.00 6.2 10.2 Đỗ

58 Nông Hoài Sâm 04/05/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209001351

Thôn Bản Lể - Bản Ngõa
(Bản Ngõa), Xuất Lễ, Cao
Lộc, Lạng Sơn

TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 5.5 9.7 Đỗ

59 Nông Thị Huyền Trang 13/04/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309007578 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn TBình Khá TBình Tốt 1.00 14.00 7.0 12.1 Đỗ

60 Vy Văn Hãnh 11/04/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209005070 Khuổi Tát, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn TBình Tốt TBình Khá 1.00 14.00 6.6 10.5 Đỗ

61 Nông Thanh Thảo 20/07/2009 Cao Lộc,
Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309006325 Pò Riềng, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn TBình Tốt TBình Khá 1.00 14.00 6.5 10.5 Đỗ

Cao Lộc, ngày 25 tháng 5 năm 2024
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